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Ngày sinh Nơi sinh

 Dân 

tộc
Ngành Trường thực tập

1 1201060028 Nguyễn Đỗ Yến Nhi Nữ 24/01/2002 Tiền Giang Kinh SP Văn THPT Nam Hà

2 1201060022 Dư Kim Ngân Nữ 20/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Văn THPT Nam Hà

2 1201060013 Vũ Đoàn Ngọc Hiếu Nữ 15/12/2002 TP.HCM Kinh SP Văn THPT Nam Hà

3 1201060048 Võ Thanh Vy Nữ 24/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Văn THPT Nam Hà

4 1201060034 Nguyễn Thị Thanh Phụng Nữ 08/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Văn THPT Nam Hà

3 1201120045 Nguyễn Đăng Hiệp Nam 05/03/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

4 1201120117 Phạm Minh Quang Nam 05/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

5 1201120009 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 30/03/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

6 1201120037 Đinh Ngọc Gia Hân Nữ 18/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

7 1201120021 Nguyễn Thị Chúc Nữ 26/08/2002 Hà Nội Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

8 1201120089 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 09/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

9 1201120077 Nguyễn Thị Hà Mi Nữ 27/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

10 1201120013 Trần Duy Anh Nam 18/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

11 1201120153 Phạm Phương Trang Nữ 17/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

12 1201120041 Hồ Nguyễn Thảo Hiền Nữ 11/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Nam Hà

13 1201120022 Nguyễn Thị Xuân Diệu Nữ 23/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Nam Hà

14 1201120074 Lê Thị Ngọc Mai Nữ 05/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Nam Hà

15 1201120038 Ngô Khả Hân Nữ 03/09/2002 TP.HCM Kinh SP Anh B THPT Nam Hà

16 1201120019 Hoàng Mạnh Cường Nam 13/01/2002 Hà Tĩnh Kinh SP Anh C THPT Nam Hà

17 1201120035 Hà Thúy Hằng Nữ 01/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Nam Hà

18 1201120012 Phan Tuấn Anh Nam 16/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Nam Hà

19 1201120043 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 05/02/2002 Bình Thuận Kinh SP Anh D THPT Nam Hà

20 1201010039 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 04/01/2001 Nam Định Kinh SP Toán A THPT Nam Hà

21 1201010018 Lương Văn Hậu Nam 17/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Nam Hà
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